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STT Tên hoạt chất
Nhóm 

TCKT

Nồng độ, hàm 

lượng hoặc tương 

đương

Đường dùng Dạng bào chế Đơn vị tính
Số lượng dự 

kiến
Ghi chú

1
Deferoxamine 

mesylat
Nhóm 4 500mg

Tiêm/tiêm 

truyền

Thuốc 

tiêm/tiêm 

truyền

Chai/lọ/ống/túi 750

Tổng số: 01 khoản
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